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_________________ 

* Giới hạn chủ đề đọc hiểu và từ vựng ở các Unit 4,5,6, và 7 ( bám sát đề cương bài tập) 

* Ngữ pháp : Present Perfect/ Simple Past, Present Continuous/ Past Continuous , Used to / be 

used to, Because / because of, Although/In spite of, Word form, Preposition 

* Hình thức ra đề : 40 câu trắc nghiệm, mỗi câu 0.25 đ, , thời gian làm bài 45 phút  

A. TRẮC NGHIỆM: 

1. Phát âm ( Pronunciation): 3 câu ( nằm trong 4 Unit 4,5,6,7) 

2. Dấu nhấn ( Stress): 2 câu ( nằm trong 4 Unit 4,5,6,7) 

3. Đồng nghĩa ( Synonym): 1 câu ( nằm trong 4 Unit 4,5,6,7) 

4. Trái nghĩa ( Antonym): 1 câu ( nằm trong 4 Unit 4,5,6,7) 

6. Bài đọc Guided – Close : 4 câu ( theo chủ đề nằm trong 4 Unit 4,5,6,7) 

7. Bài đọc hiểu ( Reading & Comprehension): 4 câu ( theo chủ đề nằm trong 4 Unit 4,5,6,7) 

8. Từ vựng : 13 câu ( nằm trong 4 Unit 4,5,6,7) 

( Theo tỉ lệ   3 – 3 – 3 – 4 ) 

B. TỰ LUẬN: 

1. Từ loại ( Word form ): 4 câu ( nằm trong 4 Unit 4,5,6,7,) 

2. Giới từ ( Preposition) : 4 câu ( nằm trong 4 Unit 4,5,6,7) 

3. Viết lại câu ( Rewrite) : 4 câu ( theo ngữ pháp nêu trên)  

- Used to   

- Be used to  

- Because / because of (Although/ In spite of) 

- Present Perfect/ Simple Past 
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